
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ ĐÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-UBND Phú Đình, ngày 12 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý IV và   

năm 2023  xã Phú Đình 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ xung 

một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

Căn cứ luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. 

Căn cứ Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Định 

Hóa về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước huyện Định Hóa năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của HĐND xã 

Phú Đình khoá XX, kỳ họp thứ sáu nhiệm kỳ 2021-2026 về phân bổ dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023, xã Phú Đình; 

Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý IV và năm 

2023 xã Phú Đình như sau: 

( Có các biểu từ biểu 113 đến biểu 115 chi tiết kèm theo Quyết định này ) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, Công chức Tài chính - Kế toán và các tổ 

chức ban ngành đoàn thể trong xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.!. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tài chính huyện; 

- Đảng ủy xã, HĐND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu: VT, TCKT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Văn Vựng 

 



UBND XÃ PHÚ ĐÌNH 
 

Biểu số 113/CK TC-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023     

(Kèm theo Quyết định số:        QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Phú Đình) 

Đơn vị: Đồng 

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM 
 THỰC HIỆN NĂM 

2023 
SO SÁNH (%) 

A B 1 2 3 = 2/1 

I TỔNG SỐ THU 10.558.483.045 11.279.561.040 106,83 

1 Các khoản thu xã hưởng 100 % 112.000.000 106.494.603 95,08 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 146.800.000 239.179.761 162,93 

3 Thu bổ sung giao đầu năm 5.296.200.000 5.383.200.000 101,64 

4 Thu chuyển nguồn   538.377.822   

5 Thu kết dư ngân sách năm trước   8.825.809   

6 Thu bổ sung có mục tiêu trong kỳ 5.003.483.045 5.003.483.045   

II TỔNG SỐ CHI 10.558.483.045 10.220.195.569 96,80 

1 Chi đầu tư phát triển 63.000.000 0   

2 Chi XDCB 5.003.483.045 2.265.444.959 45,28 

2 Chi thường xuyên 5.395.000.000 7.878.598.610 146,04 

3 Dự phòng 97.000.000 76.152.000 78,51 

 

 



UBND XÃ PHÚ ĐÌNH 
   

Biểu số 114/CK TC-

NSNN  

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH  NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:        QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Phú Đình) 

    
    Đơn vị: Đồng 

 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM  THỰC HIỆN NAM 2023 SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 
THU 

NSNN 

THU 

NSX 

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 
6 = 

4/2 

  Tổng số thu  10.631.683.045 10.558.483.045 11.558.204.390 
11.279.561.04

0 
108,71 

106,8

3 

I Các khoản thu 100% 101.000.000 101.000.000 106.494.603 106.494.603 105,44 
105,4

4 

1 Phí, lệ phí 80.000.000 80.000.000 41.334.000 41.334.000 51,67 51,67 

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác             

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp             

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 0 0 0 0     

5 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy 

định 
            

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định             

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân              

8 Thu khác 21.000.000 21.000.000 65.160.603 65.160.603 310,29 
310,2

9 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 231.000.000 157.800.000 449.016.513 239.179.761 194,38 
151,5

7 

1 Các khoản thu phân chia 11.000.000 11.000.000 26.008.601 26.008.601     

1.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp     14.908.601 14.908.601     

1.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình             

1.3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 11.000.000 11.000.000 11.100.000 11.100.000 100,91 
100,9

1 

1.4 Lệ phí trước bạ nhà, đất             

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 220.000.000 146.800.000 423.007.912 213.171.160 192,28 
145,2

1 

2.1 Thu tiền sử dụng đất 100.000.000 70.000.000 126.351.000 88.445.700 126,35 
126,3

5 

2.2 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước             

2.3 Thuế tài nguyên             



2.4 Thuế giá trị gia tăng 80.000.000 76.800.000 129.922.347 124.725.460 162,40 
162,4

0 

2.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp             

2.6 Thuế thu nhập cá nhân 40.000.000 0 166.734.565 0 416,84 0,00 

2.7 Thuế tiêu thụ đặc biệt             

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)             

IV Thu chuyển nguồn     538.377.822 538.377.822     

V Thu kết dư ngân sách năm trước     77.632.407 8.825.809     

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 10.299.683.045 10.299.683.045 10.386.683.045 
10.386.683.04

5 
100,84 

100,8

4 

1 - Thu bổ sung cân đối 5.296.200.000 5.296.200.000 5.383.200.000 5.383.200.000 101,64 
101,6

4 

2 - Thu bổ sung có mục tiêu trong kỳ 5.003.483.045 5.003.483.045 5.003.483.045 5.003.483.045 100,00 
100,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ PHÚ ĐÌNH 
   

Biểu số 115/CK TC-NSNN 

 THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:        QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Phú Đình) 

         
Đơn vị: Đồng 

 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN GIAO  THỰC HIỆN NĂM 2023 SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 
TỔNG 

SỐ 
XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 
9 = 

6/3 

  TỔNG CHI 9.578.275.319 1.187.973.000 8.390.302.319 10.220.195.569 2.265.444.959 7.954.750.610 285,51 190,70 94,81 

  Trong đó:                   

1 Chi giáo dục                   

2 

Chi ứng dụng, 

chuyển giao công 

nghệ 

                  

3 Chi y tế                   

4 
Chi văn hóa, thông 

tin 
52.500.000   52.500.000 951.720.000 900.000.000 51.720.000 98,51   98,51 

5 
Chi phát thanh, 

truyền thanh 
                  

6 Chi thể dục, thể thao 15.341.240   15.341.240 13.241.240   13.241.240 86,31   86,31 

7 
Chi hồ đập, kênh 

mương 
1.124.842.975   1.124.842.975 1.124.842.975   1.124.842.975       

8 
Chi các hoạt động 

kinh tế 
104.973.000 104.973.000   104.973.000 104.973.000         

9 

Chi hoạt động của 

các cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 

7.524.618.104 1.083.000.000 6.441.618.104 7.399.826.854 1.260.471.959 6.139.354.895 211,69 116,39 95,31 

10 
Chi cho công tác xã 

hội 
97.000.000   97.000.000 83.364.000   83.364.000 85,94   85,94 

11 Chi khác 562.000.000   562.000.000 466.075.500   466.075.500       

12 Dự phòng 97.000.000   97.000.000 76.152.000   76.152.000 78,51   78,51 

13 

Chi chuyển nguồn 

sang ngân sách năm 

sau 

      0   0       

 

 



UBND XÃ PHÚ ĐÌNH 
   

Biểu số 115/CK TC-NSNN 

 THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:        QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Phú Đình) 

         
Đơn vị: Đồng 

 

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN  THỰC HIỆN QUÝ III SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 
TỔNG 

SỐ 
XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 
9 = 

6/3 

  TỔNG CHI 6.575.000.000 1.083.000.000 5.492.000.000 2.465.282.457 21.174.499 2.444.107.958 46,46 1,96 44,50 

  Trong đó:                   

1 Chi giáo dục                   

2 
Chi ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ 
                  

3 Chi y tế                   

4 Chi văn hóa, thông tin 52.500.000   52.500.000 0   0 0,00   0,00 

5 
Chi phát thanh, truyền 

thanh 
                  

6 Chi thể dục, thể thao 22.500.000   22.500.000 1.477.000   1.477.000 6,56   6,56 

7 Chi hồ đập, kênh mương       699.167.862   699.167.862       

8 
Chi các hoạt động kinh 

tế 
                  

9 

Chi hoạt động của các 

cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 

6.292.000.000 1.083.000.000 5.209.000.000 1.477.721.095 21.174.499 1.456.546.596 29,92 1,96 27,96 

10 Chi cho công tác xã hội 111.000.000   111.000.000 20.841.000   20.841.000 18,78   18,78 

11 Chi khác       266.075.500   266.075.500       

12 Dự phòng 97.000.000   97.000.000 0   0 0,00   0,00 

13 
Chi chuyển nguồn sang 

ngân sách năm sau 
      0   0       
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